
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, ngách 146/3 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THANH TÂM

0108488311

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế đồ họa 

7410

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:  Cho thuê máy móc thiết bị an toàn và xử lý môi 
trường

7730

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động 
cơ khác
Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt)

4931

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
CÔNG NGHỆ THANH TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TAM TECHNOLOGY AND 
SERVICE TRADING LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANH TAM TECSE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902200456
Email: luongminhnambk@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

12. Đào tạo cao đẳng 8533

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng nhà không để ở 4102

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

20. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

22. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 

7830

23. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy 
và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy 
và chữa cháy

7490

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ môi giới bất động sản

6820

27. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321(Chính)

29. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633
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2.000.000.000 VNĐ

30. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

31. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

33. Đào tạo sơ cấp 8531

34. Đào tạo trung cấp 8532

35. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

37. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

38. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt công trình viễn thông

4329

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001070014670

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, phố Hàng Đậu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngách 146/3, phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LƯƠNG MINH  NAM           Nam
09/09/1970 Kinh Việt Nam

09/02/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001070014670
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, phố Hàng Đậu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngách 146/3, phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG MINH  NAM           Nam

09/09/1970 Kinh Việt Nam

09/02/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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